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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 116/QĐ-UBND
	Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 01 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ 14 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ TĨNH
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30) và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án 30;
Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Giao thông vận tải (tại Công văn số 2265/SGTVT-VP ngày 30/12/2010).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố 14 (mười bốn) thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh. 

(Có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành theo qui định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cơ quan Kiểm soát TTHC của TTg;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trang Website tỉnh; 
- TT Công báo-Tin học;
- Lưu: VT, PKSTTHC (45 b).
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Đình Sơn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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14 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Phần I. DANH MỤC 14 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ TĨNH


		TT

		Số hồ sơ TTHC

		Tên TTHC

		Lĩnh vực

		Hình thức

		Căn cứ pháp lý



		1. 

		T-HTI-

049205-TT

		Cấp biển hiệu xe khách du lịch

		Đường bộ

		Sửa đổi

		Tại mục 11:

- Nghị định số 110/2006/NĐ- CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô

Thay thế bằng Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô

- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông vận tải quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô.

Thay thế bằng Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.



		2. 

		T-HTI-

049227-TT

		Đổi biển hiệu xe khách du lịch

		

		

		



		3. 

		T-HTI-

049237-TT

		Cấp phù hiệu xe hợp đồng

		

		

		



		4. 

		T-HTI-


049250-TT

		Đổi phù hiệu xe hợp đồng

		

		

		



		5. 

		T-HTI-


049260-TT

		Cấp phù hiệu xe Taxi

		

		

		



		6. 

		T-HTI-

049466-TT

		Đổi phù hiệu xe Taxi

		

		

		



		7. 

		T-HTI-

049476-TT

		Cấp sổ nhật trình, phù hiệu tuyến cố định

		

		

		



		8. 

		T-HTI-

049520-TT

		Đổi sổ nhật trình, phù hiệu tuyến cố định

		

		

		



		9. 

		T-HTI-

049531-TT

		Đăng ký tuyến vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định

		

		

		



		10. 

		T-HTI-

049553-TT

		Đăng ký khai thác thử vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định

		

		

		



		11. 

		T-HTI-

049573-TT

		Công bố tuyến vận tải khách tuyến cố định bằng ôtô sau thời gian khai thác thử

		

		

		



		12. 

		T-HTI-

049584-TT

		Đăng ký tuyến vận tải khách cố định mới 

		

		

		



		13. 

		T-HTI-

049597-TT

		Đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định

		

		

		



		14. 

		T-HTI-

049616-TT

		Đề nghị ngừng khai thác vận tải hành khách bằng ôtô tuyến cố định

		

		

		





Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA 14 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ TĨNH

1. Cấp phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch, sửa đổi tên thành cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch -T-HTI-049205-TT.

1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.



Bước 2: Cán bộ xử lý hồ sơ trình Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện & người lái ký cấp phù hiệu. 

 
Bước 3: Đến ngày hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.


(Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải (theo mẫu Phụ lục 1);


- Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô được Sở Giao thông vận tải cấp;

Hồ sơ để cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô gồm:


+ Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) 


+ Phương án kinh doanh;


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có ngành nghề đăng ký kinh doanh vận tải khách du lịch (bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Đăng ký xe ô tô hoặc hợp đồng thuê của những xe trong danh sách đăng ký (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);


+ Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của những xe trong danh sách (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; chỉ photo lần đầu khi đăng ký khai thác hoặc khi có thay đổi quyền sở hữu, kèm bản chính để đối chiếu); 


+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;


- Văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn xe vận chuyển khách du lịch theo quy định của cơ quan quản lý thuộc ngành Văn hóa thể thao và Du lịch;


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân  

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch 

8. Lệ phí (nếu có): Không

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):



- Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch - Phụ lục 1.


- Giấy đề nghị cấp phép kinh doanh vận tải bằng ô tô - Phụ lục 2.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.



- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô 

 - Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 1


		Tên đơn vị kinh doanh: ...................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: .............. /.............. 

		





...................., ngày...... tháng...... năm........ 


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP 


PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU XE…….(1)…..


Kính gửi:   Sở Giao thông vận tải ............................


1. Tên đơn vị kinh doanh: ......................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................


3. Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................


4. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


5. Giấy phép kinh doanh kinh doanh vận tải bằng ô tô: Số:               Do Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh cấp ngày         tháng       năm    


6. Danh sách xe đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu:

		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đề nghị đúng với thực tế tại đơn vị kinh doanh./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		Đại diện đơn vị kinh doanh


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: xe chạy tuyến cố định/xe hợp đồng/xe Taxi/xe vận chuyển khách du lịch.


Phụ lục 2

		Tên đơn vị kinh doanh: ...................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: .............. /.............. 

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP 


GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ


Kính gửi:   Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh


1. Tên đơn vị kinh doanh: ......................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................


3. Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................


4. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................... do.....................................................cấp ngày .........   tháng......... năm ..................


6. Họ và tên người đại diện hợp pháp: ...............................................................


7. Xin cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:


-  ...................................................................................................................


-  ...................................................................................................................


Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế tại đơn vị kinh doanh.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		Đại diện đơn vị kinh doanh


(Ký tên, đóng dấu)








2. Đổi phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch, sửa đổi tên thành Đổi biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch - T-HTI-049227-TT

1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.



Bước 2: Cán bộ xử lý hồ sơ trình Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái ký cấp phù hiệu. 

 
Bước 3: Đến ngày hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh. 

(Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải (theo mẫu Phụ lục 1);

- Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô;

- Bản photo giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp phù hiệu (trừ trường hợp xe chạy tuyến cố định đề nghị cấp phù hiệu lần đầu);


- Đối với trường hợp cấp lại phù hiệu, biển hiệu phải kèm theo báo cáo: việc thực hiện các quy định về trật tự, an toàn giao thông, chất lượng dịch vụ đã đăng ký (đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký chất lượng dịch vụ), việc chấp hành biểu đồ chạy xe tuyến cố định của các phương tiện trong thời gian sử dụng phù hiệu, biển hiệu đã cấp;

- Đối với trường hợp đổi phù hiệu, biển hiệu do mờ hoặc hỏng thì hồ sơ đề nghị đổi lại gồm: Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải.

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biển hiệu xe khách du lịch 

8. Lệ phí (nếu có): Không 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


- Giấy đề nghị cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch - Phụ lục 1.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.




11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.



- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô 

 - Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 1

		Tên đơn vị kinh doanh: ...................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: .............. /.............. 

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP 


PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU XE…….(1)…..


Kính gửi:   Sở Giao thông vận tải ............................


1. Tên đơn vị kinh doanh: ......................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................


3. Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................


4. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


5. Giấy phép kinh doanh kinh doanh vận tải bằng ô tô: Số:                          Do Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh cấp ngày         tháng          năm    


6. Danh sách xe đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu:


		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		





Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đề nghị đúng với thực tế tại đơn vị kinh doanh./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		Đại diện đơn vị kinh doanh


(Ký tên, đóng dấu)







Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: xe chạy tuyến cố định/xe hợp đồng/xe Taxi/xe vận chuyển khách du lịch.


3. Cấp phù hiệu xe hợp đồng - T-HTI-049237-TT

1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.



Bước 2: Cán bộ xử lý hồ sơ trình Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện & người lái ký cấp phù hiệu. 


Bước 3: Đến ngày hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

(Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải (theo mẫu Phụ lục 1);

- Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô;


- Bản photo giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp phù hiệu (trừ trường hợp xe chạy tuyến cố định đề nghị cấp phù hiệu lần đầu);


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả 


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu xe hợp đồng. 

 8. Lệ phí (nếu có): Không

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):



- Giấy đề nghị cấp phù hiệu xe hợp đồng - Phụ lục 1

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.



- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; 

 - Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 1


		Tên đơn vị kinh doanh: ...................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: .............. /.............. 

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP 


PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU XE…….(1)…..


Kính gửi:  Sở Giao thông vận tải............................


1. Tên đơn vị kinh doanh: ......................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................


3. Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................


4. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


5. Giấy phép kinh doanh kinh doanh vận tải bằng ô tô: Số:                          Do Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh cấp ngày         tháng          năm    


6. Danh sách xe đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu:


		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		





Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đề nghị đúng với thực tế tại đơn vị kinh doanh./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		Đại diện đơn vị kinh doanh


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: xe chạy tuyến cố định/xe hợp đồng/xe Taxi/xe vận chuyển khách du lịch.



4.  Đổi phù hiệu xe hợp đồng - T-HTI-049250-TT

1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.



Bước 2: Cán bộ xử lý hồ sơ trình Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện & người lái ký cấp phù hiệu.


Bước 3: Đến ngày hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

(Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải (theo mẫu Phụ lục 1);


- Bản photo giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp phù hiệu (trừ trường hợp xe chạy tuyến cố định đề nghị cấp phù hiệu lần đầu);


- Đối với trường hợp cấp lại phù hiệu, biển hiệu phải kèm theo báo cáo: việc thực hiện các quy định về trật tự, an toàn giao thông, chất lượng dịch vụ đã đăng ký (đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký chất lượng dịch vụ), việc chấp hành biểu đồ chạy xe tuyến cố định của các phương tiện trong thời gian sử dụng phù hiệu, biển hiệu đã cấp.


- Đối với trường hợp đổi phù hiệu, biển hiệu do mờ hoặc hỏng thì hồ sơ đề nghị đổi lại gồm: Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cá nhân 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu xe hợp đồng 

8. Lệ phí (nếu có): Không

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):



- Giấy đề nghị cấp phù hiệu xe hợp đồng - Phụ lục 1  


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ



10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.



- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô 

 - Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 1

		Tên đơn vị kinh doanh: ...................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: .............. /.............. 

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP 


PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU XE…….(1)…..


Kính gửi:   Sở Giao thông vận tải............................


1. Tên đơn vị kinh doanh: ......................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................


3. Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................


4. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


5. Giấy phép kinh doanh kinh doanh vận tải bằng ô tô: Số:                          Do Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh cấp ngày         tháng          năm    


6. Danh sách xe đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu:


		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		





Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đề nghị đúng với thực tế tại đơn vị kinh doanh./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		Đại diện đơn vị kinh doanh


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: xe chạy tuyến cố định/xe hợp đồng/xe Taxi/xe vận chuyển khách du lịch.



5.  Cấp phù hiệu xe Taxi T-HTI-049260-TT

1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.



Bước 2: Cán bộ xử lý hồ sơ trình Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện & người lái ký cấp phù hiệu. 


Bước 3: Đến ngày hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

(Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải (theo mẫu Phụ lục 1);


- Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô;


- Bản photo giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp phù hiệu (trừ trường hợp xe chạy tuyến cố định đề nghị cấp phù hiệu lần đầu);


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu xe taxi


8. Lệ phí (nếu có): Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


 - Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải-Phụ lục 1.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.



- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô 


- Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 1

		Tên đơn vị kinh doanh: ...................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: .............. /.............. 

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP 


PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU XE…….(1)…..


Kính gửi:   Sở Giao thông vận tải............................


1. Tên đơn vị kinh doanh: ......................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................


3. Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................


4. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


5. Giấy phép kinh doanh kinh doanh vận tải bằng ô tô: Số:                          Do Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh cấp ngày         tháng          năm    


6. Danh sách xe đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu:


		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		





Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đề nghị đúng với thực tế tại đơn vị kinh doanh./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		Đại diện đơn vị kinh doanh


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: xe chạy tuyến cố định/xe hợp đồng/xe Taxi/xe vận chuyển khách du lịch.



6.  Đổi phù hiệu xe Taxi - T-HTI-049466-TT 

1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.



Bước 2: Cán bộ xử lý hồ sơ trình Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện & người lái ký cấp phù hiệu. 


Bước 3: Đến ngày hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

(Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải (theo mẫu Phụ lục 1);


- Bản photo giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp phù hiệu (trừ trường hợp xe chạy tuyến cố định đề nghị cấp phù hiệu lần đầu);


- Đối với trường hợp cấp lại phù hiệu, biển hiệu phải kèm theo báo cáo: việc thực hiện các quy định về trật tự, an toàn giao thông, chất lượng dịch vụ đã đăng ký (đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký chất lượng dịch vụ), việc chấp hành biểu đồ chạy xe tuyến cố định của các phương tiện trong thời gian sử dụng phù hiệu, biển hiệu đã cấp.


- Đối với trường hợp đổi phù hiệu, biển hiệu do mờ hoặc hỏng thì hồ sơ đề nghị đổi lại gồm: Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu xe taxi


    8. Lệ phí (nếu có): Không

    9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


- Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải - Phụ lục 1


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.



- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô 

 - Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 1

		Tên đơn vị kinh doanh: ...................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: .............. /.............. 

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP (ĐỔI) 


PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU XE…….(1)…..


Kính gửi:   Sở Giao thông vận tải............................


1. Tên đơn vị kinh doanh: ......................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................


3. Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................


4. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


5. Giấy phép kinh doanh kinh doanh vận tải bằng ô tô: Số:                          Do Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh cấp ngày         tháng          năm    


6. Danh sách xe đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu:


		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đề nghị đúng với thực tế tại đơn vị kinh doanh./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		Đại diện đơn vị kinh doanh


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: xe chạy tuyến cố định/xe hợp đồng/xe Taxi/xe vận chuyển khách du lịch.


7. Cấp sổ nhật trình và phù hiệu tuyến cố định - T-HTI-049476-TT

1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.



Bước 2: Cán bộ xử lý hồ sơ trình Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện & người lái ký cấp phù hiệu. 


Bước 3: Đến ngày hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

(Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


 - Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô;


 - Văn bản chấp thuận khai thác thử, chấp thuận khai thác tuyến, chấp thuận bổ sung xe hoặc thay thế xe; 


 - Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải;


 - Danh sách phương tiện đề nghị được cấp sổ nhật trình và phù hiệu tuyến cố định (bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ nhật trình và phù hiệu tuyến cố định

 8. Lệ phí: Không

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


- Văn bản chấp thuận khai thác thử, chấp thuận khai thác tuyến, chấp thuận bổ sung xe hoặc thay thế xe; 


- Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải;



 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.



- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô 

 - Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

		Cơ quan quản lý tuyến

Số: ..............  MERGEFIELD SoCVCT /..............

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


(((((((((((((((((



		

		.............., ngày ...... tháng..... năm .....





CHẤP THUẬN


………(1)…. TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH 


BẰNG XE Ô TÔ


Kính gửi: ................(Tên doanh nghiệp, HTX gửi hồ sơ đăng ký)..............

Căn cứ các quy định hiện hành về quản lý và khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô:


................. (cơ quan quản lý tuyến) ............................ chấp thuận:


Tên doanh nghiệp khai thác tuyến: ........................................................................


Tên tuyến: ......(tỉnh đi).....đi ......(tỉnh đến)..... và ngược lại;


Bến đi: Bến xe ......................... (thuộc tỉnh (TP) .......(tỉnh đi).......)


Bến đến: Bến xe ............................... (thuộc tỉnh (TP)......(tỉnh đến)....)


Cự ly vận chuyển: ........................ km


Hành trình chạy xe: ................................................................................................


Mã số tuyến: ............................................................


Thời hạn khai thác/khai thác thử/ngừng hoạt động của xe trên tuyến của .............(tên doanh nghiệp, HTX) ............ là .....(2)........năm/tháng kể từ ngày ký văn bản này.


Danh sách xe tham gia khai thác/ngừng hoạt động:...............................................


		Nơi nhận:

		

		Cơ quan quản lý tuyến



		- Như trên;


- Sở GTVT 2 đầu tuyến;


- Bến xe hai đầu tuyến;


- Lưu;

		

		(Ký tên, đóng dấu)



		

		

		





Ghi chú:


       (1) Ghi một trong các nội dung sau: khai thác thử/khai thác/hoặc bổ sung xe, thay thế xe/ngừng hoạt động của xe.


       (2) Nếu là khai thác thử thời hạn là 6 tháng; nếu là chấp thuận thời hạn chấp thuận còn lại của giấy phép kinh doanh vận tải được cấp cho DN, HTX; nếu ngừng hoạt động của xe không ghi.

Phụ lục 1

		Tên đơn vị kinh doanh: ...................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: .............. /.............. 

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP 


PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU XE…….(1)…..


Kính gửi:   Sở Giao thông vận tải............................


1. Tên đơn vị kinh doanh: ......................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................


3. Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................


4. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


5. Giấy phép kinh doanh kinh doanh vận tải bằng ô tô: Số:                          Do Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh cấp ngày         tháng          năm    


6. Danh sách xe đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu:

		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		







Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đề nghị đúng với thực tế tại đơn vị kinh doanh./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		Đại diện đơn vị kinh doanh


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: xe chạy tuyến cố định/xe hợp đồng/xe Taxi/xe vận chuyển khách du lịch.


8.  Đổi sổ nhật trình và phù hiệu tuyến cố định - T-HTI-049520-TT


1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vvận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.



Bước 2: Cán bộ xử lý hồ sơ trình Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện & người lái ký cấp phù hiệu. 


Bước 3: Đến ngày hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

(Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải;


- Bản photo giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp phù hiệu (trừ trường hợp xe chạy tuyến cố định đề nghị cấp phù hiệu lần đầu);


- Đối với trường hợp cấp lại phù hiệu, biển hiệu phải kèm theo báo cáo: việc thực hiện các quy định về trật tự, an toàn giao thông, chất lượng dịch vụ đã đăng ký (đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký chất lượng dịch vụ), việc chấp hành biểu đồ chạy xe tuyến cố định của các phương tiện trong thời gian sử dụng phù hiệu, biển hiệu đã cấp.


- Đối với trường hợp đổi phù hiệu, biển hiệu do mờ hoặc hỏng thì hồ sơ đề nghị đổi lại gồm: Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ nhật trình và phù hiệu tuyến cố định

8. Lệ phí: Không 

    9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


- Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải;




10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.



- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô 

 - Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 1

		Tên đơn vị kinh doanh: ...................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: .............. /.............. 

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP 


PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU XE…….(1)…..


Kính gửi:   Sở Giao thông vận tải............................


1. Tên đơn vị kinh doanh: ......................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................


3. Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................


4. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


5. Giấy phép kinh doanh kinh doanh vận tải bằng ô tô: Số:                          Do Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh cấp ngày         tháng          năm    


6. Danh sách xe đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu:

		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		





Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đề nghị đúng với thực tế tại đơn vị kinh doanh./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		Đại diện đơn vị kinh doanh


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: xe chạy tuyến cố định/xe hợp đồng/xe Taxi/xe vận chuyển khách du lịch.


9. Đăng ký tuyến vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định - T-HTI-049531-TT


1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.



Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định trình Giám đốc sở quyết định. 


Bước 3: Đến ngày hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

(Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Giấy đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 5;


- Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô - Phụ lục 6;


- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký xe ô tô của những xe tham gia khai thác tuyến (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép);


- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu của Hợp đồng và Bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép).


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 

a) Hồ sơ đăng ký mở tuyến mới gửi đến cơ quan quản lý tuyến theo phân cấp. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan quản lý tuyến thông báo bằng văn bản nội dung cần bổ sung, sửa đổi cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ;


b) Đối với các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh trên 1.000 (một nghìn) ki lô mét: 

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến để lấy ý kiến; 

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, Sở Giao thông vận tải phải có văn bản trả lời. Hết thời hạn trên coi như Sở Giao thông vận tải đã đồng ý;


- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các quy định về chấp thuận khai thác và công bố với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh theo mẫu quy định. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


c) - Đối với tuyến vận tải hành khách nội tỉnh, trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ sở Giao thông vận tài nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký trụ sở chính hoặc chi nhánh đăng ký khai thác tuyến có văn bản chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách bằng xe ô tô.


- Đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ 1.000 (một nghìn) ki lô mét trở xuống: Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp Hồ sơ tới Sở Giao thông vận tải nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đặt trụ sở hoặc trụ sở chi nhánh; trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải xem xét có văn bản chấp thuận sau khi lấy ý kiến của Sở Giao thông vận tải đầu kia của tuyến. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

8. Lệ phí (nếu có): Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


 - Giấy đăng ký - Phụ lục 5;


- Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô - Phụ lục 6; 


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Doanh nghiệp, hợp tác xã được đăng ký tham gia khai thác tuyến vận tải hành khách cố định khi hệ số có khách bình quân trên tuyến đạt trên 50%.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.



- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô 

 - Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

 Phụ lục 5

		Tên đơn vị kinh doanh: ...................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		Số: .............. /.............. 

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








GIẤY ĐĂNG KÝ ......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH


Kính gửi:: .......... (cơ quan quản lý tuyến) ...............


1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:.............................................................................


2. Địa chỉ: ...............................................................................................................


3. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ...........ngày  ........./...../......... cơ quan cấp  .......................................................................................................


5. Đăng ký .........(Mở tuyến/khai thác thử/khai thác/bổ sung xe/ngừng hoạt động của xe).......tuyến:  (1)



Tỉnh đi: .................................. Tỉnh đến: ................................



Bến đi: .................................. Bến đến: ..................................


Cự ly vận chuyển: .................km


Hành trình chạy xe: ...............................................................


6. Danh sách xe:

		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Tuyến được chấp thuận khai thác (2)



		1

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……



		2

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……



		...

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……





7. Công văn chấp thuận của cơ quan quản lý tuyến số: .........../..... 


     ngày ....../......../.....
(3)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)






		

		





Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: Mở tuyến/ khai thác thử/ khai thác/hoặc bổ sung xe, thay thế xe/ ngừng hoạt động của xe.


(2) Ghi tuyến khác mà phương tiện đang tham gia khai thác, gồm các nội dung: Bến đi, bến đến


(3) Đối với hồ sơ bổ sung xe, thay thế xe, ngừng hoạt động của xe ghi số công văn chấp thuận.


Phụ lục 6


		Tên doanh nghiệp, htx ...................


Số: .............. /.............. 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








PHƯƠNG ÁN

HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE Ô TÔ


1. Đặc điểm tuyến:


Tên tuyến: ...................................đi.................................và ngược lại


Bến đi:..................................................................


Bến đến:..............................................................


Cự ly vận chuyển:........................................km


Lộ trình: ..............................................................................................


2. Biểu đồ chạy xe:


Số chuyến tài (nốt) trong . . . . ngày, (hoặc tuần, tháng)


a) Tại bến lượt đi: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


b) Tại bến lượt về: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe . . .  giờ.


3. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

		TT

		Nốt (tài)

		Số lái xe, nhân viên phục vụ

		Thời gian làm việc trên hành trình (Diễn tả thời gian làm việc trong ngày của từng lái xe)

		Đồng phục (màu sắc)

		Ghi chú



		1

		......giờ.....

		Lái xe 1


Lái xe 2


Lái xe ....

		

		

		



		

		

		Nhân viên phục vụ 1


Nhân viên phục vụ ...

		

		

		





4. Các dịch vụ khác


		TT

		Nốt (tài)

		Số lượng bữa ăn chính

		Số lượng bữa ăn phụ

		Dịch vụ khác



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





5. Giá vé


a) Giá vé:


- Giá vé suốt tuyến:................... đồng/HK


- Giá vé chặng (nếu có):......................... đồng/HK


		Giá vé

		đồng/HK



		Trong đó:

		



		- Giá vé (*)

		đồng/HK



		- Chi phí các bữa ăn chính

		đồng/HK



		- Chi phí các bữa ăn phụ

		đồng/HK



		- Phục vụ khác: khăn, nước  . . .

		đồng/HK





(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm HK, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.

b) Hình thức bán vé


- Bán vé tại quầy ở bến xe:...................


- Bán vé tại đại lý: ......................... (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại)


- Bán vé qua mạng:.............. (địa chỉ trang web)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)



		

		





		Tên doanh nghiệp, HTX...


((((((((

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








LỊCH TRÌNH CHẠY XE


(Kèm theo phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô)


1. Chiều đi: xuất bến tại:………


a) Tài (nốt) 1: Giờ xuất bến:……… 


		TT 

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





b) Tài (nốt) 2: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





c) Tài (nốt) ……: Giờ xuất bến:……… 


2. Chiều về: xuất bến tại:……….


a) Tài (nốt) 1: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





b) Tài (nốt) 2: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





c) Tài (nốt) ……: Giờ xuất bến:……… 


Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)

10.  Đăng ký khai thác thử vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định - T-HTI-049553-TT


1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.



Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định trình Giám đốc sở quyết định. 


Bước 3: Đến ngày hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

(Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Giấy đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 5;


- Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô - Phụ lục 6;


- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký xe ô tô của những xe tham gia khai thác tuyến (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép);


- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu của Hợp đồng và Bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép).


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 

a) Hồ sơ đăng ký mở tuyến mới gửi đến cơ quan quản lý tuyến theo phân cấp. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan quản lý tuyến thông báo bằng văn bản nội dung cần bổ sung, sửa đổi cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ;


b) Đối với các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh trên 1.000 (một nghìn) ki lô mét: 

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải hai đầu tuyến để lấy ý kiến; 

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, Sở Giao thông vận tải phải có văn bản trả lời. Hết thời hạn trên coi như Sở Giao thông vận tải đã đồng ý;


- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các quy định về chấp thuận khai thác và công bố với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 9. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


c) Đối với các tuyến cố định nội tỉnh, tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ 1.000 (một nghìn) ki lô mét trở xuống: Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp Hồ sơ tới Sở Giao thông vận tải nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đặt trụ sở hoặc trụ sở chi nhánh; trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải xem xét có văn bản chấp thuận sau khi lấy ý kiến của Sở Giao thông vận tải đầu kia của tuyến. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải. 



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận khai thác thử

8. Lệ phí (nếu có): Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


 - Giấy đăng ký - Phụ lục 5;


- Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô - Phụ lục 6; 


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.



- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô 

 - Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 5

		Tên doanh nghiệp, HTX ...................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: .............. /.............. 

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








GIẤY ĐĂNG KÝ ......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH


Kính gửi:: ..........(cơ quan quản lý tuyến) ...............


1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:.............................................................................


2. Địa chỉ: ...............................................................................................................


3. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ...........ngày  ........./...../......... cơ quan cấp  .......................................................................................................


5. Đăng ký .........(Mở tuyến/khai thác thử/khai thác/bổ sung xe/ngừng hoạt động của xe).......tuyến:  (1)



Tỉnh đi: .................................. Tỉnh đến: ................................



Bến đi: .................................. Bến đến: ..................................


Cự ly vận chuyển: .................km


Hành trình chạy xe: ...............................................................


6. Danh sách xe:

		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Tuyến được chấp thuận khai thác (2)



		1

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……



		2

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……



		..

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……





 7. Công văn chấp thuận của cơ quan quản lý tuyến số: .........../..... 


     ngày ....../......../.....
(3)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)






		

		





Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: Mở tuyến/ khai thác thử/ khai thác/hoặc bổ sung xe, thay thế xe/ ngừng hoạt động của xe.


(2) Ghi tuyến khác mà phương tiện đang tham gia khai thác, gồm các nội dung: Bến đi, bến đến


(3) Đối với hồ sơ bổ sung xe, thay thế xe, ngừng hoạt động của xe ghi số công văn chấp thuận.


Phụ lục 6

		Tên doanh nghiệp, HTX ...................


Số: .............. /.............. 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 







PHƯƠNG ÁN


HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE Ô TÔ


1. Đặc điểm tuyến:


Tên tuyến: ...................................đi.................................và ngược lại


Bến đi:..................................................................


Bến đến:..............................................................


Cự ly vận chuyển:........................................km


Lộ trình: ..............................................................................................


2. Biểu đồ chạy xe:


Số chuyến tài (nốt) trong . . . . ngày, (hoặc tuần, tháng)


a) Tại bến lượt đi: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


b) Tại bến lượt về: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe . . .  giờ.


3. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe


		TT

		Nốt (tài)

		Số lái xe, nhân viên phục vụ

		Thời gian làm việc trên hành trình (Diễn tả thời gian làm việc trong ngày của từng lái xe)

		Đồng phục (màu sắc)

		Ghi chú



		1

		......giờ.....

		Lái xe 1


Lái xe 2


Lái xe ....

		

		

		



		

		

		Nhân viên phục vụ 1


Nhân viên phục vụ ...

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





4. Các dịch vụ khác


		TT

		Nốt (tài)

		Số lượng bữa ăn chính

		Số lượng bữa ăn phụ

		Dịch vụ khác



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





5. Giá vé


a) Giá vé:


- Giá vé suốt tuyến:................... đồng/HK


- Giá vé chặng (nếu có):......................... đồng/HK

		Giá vé

		đồng/HK



		Trong đó:

		



		- Giá vé (*)

		đồng/HK



		- Chi phí các bữa ăn chính

		đồng/HK



		- Chi phí các bữa ăn phụ

		đồng/HK



		- Phục vụ khác: khăn, nước  . . .

		đồng/HK





(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm HK, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.

b) Hình thức bán vé


- Bán vé tại quầy ở bến xe:...................


- Bán vé tại đại lý: ......................... (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại)


- Bán vé qua mạng:.............. (địa chỉ trang web)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)



		

		





		Tên doanh nghiệp, HTX ...................


Số: .............. /..............

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		...................., ngày...... tháng...... năm....... 








LỊCH TRÌNH CHẠY XE


(Kèm theo phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô)

1. Chiều đi: xuất bến tại:………


a) Tài (nốt) 1: Giờ xuất bến:……… 


		TT 

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





b) Tài (nốt) 2: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





c) Tài (nốt) ……: Giờ xuất bến:……… 


2. Chiều về: xuất bến tại:……….


a) Tài (nốt) 1: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





b) Tài (nốt) 2: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





c) Tài (nốt) ……: Giờ xuất bến:……… 


Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)

11.  Công bố tuyến vận tải khách cố định bằng ô tô sau thời gian khai thác thử - T-HTI-049573-TT


1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.



Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định trình Giám đốc sở quyết định. 


Bước 3: Đến ngày hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


Đề nghị công bố tuyến vận tải khách cố định bằng ô tô sau thời gian khai thác thử (Phụ lục 8)

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

8. Lệ phí (nếu có): Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đề nghị công bố tuyến vận tải khách cố định bằng ô tô sau thời gian khai thác thử - Phụ lục 8.    


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Đối với tuyến mới có hành trình trùng dưới 70% so với tuyến đã công bố, hết thời hạn khai thác thử, cơ quan quản lý tuyến căn cứ tiêu chí thiết lập tuyến để công bố tuyến theo mẫu quy định tại Phụ lục 9. Chỉ những doanh nghiệp, hợp tác xã đã tham gia khai thác thử liên tục từ 04 (bốn) tháng trở lên mới được tiếp tục khai thác trong 12 (mười hai) tháng tiếp theo kể từ ngày công bố tuyến. Các doanh nghiệp, hợp tác xã khác chỉ được đăng ký khai thác sau 12 (mười hai) tháng kể từ ngày công bố tuyến.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.



- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô 

 - Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 8


		Tên doanh nghiệp, HTX ...................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: .............. /.............. 

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH


(Dùng cho doanh nghiệp, HTX đề nghị công bố các tuyến hết thời gian khai thác thử) 


Kính gửi: ..........(cơ quan quản lý tuyến) ...............

1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:.............................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .........................................................................


3. Địa chỉ: ...........................................................................................................


4. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


5. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số ................ngày  ......./...../....... 


    cơ quan cấp  .......................................................................


6. Thông tin về tuyến



Tỉnh đi: .................................. Tỉnh đến: ................................



Bến đi: .................................. Bến đến: ..................................


Cự ly vận chuyển: .................km


Mã số tuyến:............................ 


Hành trình chạy xe: ...............................................................


7. Danh sách xe:

		TT

		Biển số xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Số ghế

		Năm SX

		Tuyến khác mà xe đó được chấp thuận khai thác (2)



		1

		

		

		

		

		Bến đi: …….. - Bến đến ……



		2

		

		

		

		

		Bến đi: …….. - Bến đến ……



		...

		

		

		

		

		Bến đi: …….. - Bến đến ……





8. Công văn chấp thuận khai thác thử số ................/....... ngày ....../......../.........
Doanh nghiệp/Hợp tác xã đề nghị cơ quan quản lý tuyến công bố tuyến vận tải hành khách liên tỉnh theo quy định ./. 


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)






		.........., ngày..... tháng.....năm..... 

		.........., ngày..... tháng.....năm.....



		Xác nhận của bến xe nơi đi

		Xác nhận của bến xe nơi đến





Phụ lục 9


		Cơ quan quản lý tuyến:.........

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số:            /

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


(((((((((((((((((((



		

		..........., ngày.......tháng......năm ........





CÔNG BỐ TUYẾN VẬN TẢI HÀNH


KHÁCH LIÊN TỈNH CỐ ĐỊNH  BẰNG Ô TÔ


		Kính gửi:

		............................................................ (1)





...................(Cơ quan ra văn bản mở tuyến).................. đã có văn bản số ........../.............. ngày ............/............./............ mở tuyến vận tải khách liên tỉnh và chấp thuận ....................(tên doanh nghiệp, HTX) ................... khai thác thử tuyến, nay căn cứ kết quả khai thác thử tại văn bản đề nghị công bố tuyến của ……………….(1).....................(cơ quan quản lý tuyến ..........) công bố tuyến chính thức tuyến trong danh mục tuyến vận tải khách liên tỉnh như sau:


Mã số tuyến: ..................................................


Tên tuyến .................. đi ..................... và ngược lại.


Bến đi: Bến xe ........................... ( thuộc tỉnh.......................);


Bến đến: Bến xe ........................... ( thuộc tỉnh.......................)


Cự ly vận chuyển: ............... km 


Hành trình chạy xe: ........................................


Đồng thời chấp thuận ...................(tên doanh nghiệp, HTX) ................ chính thức khai thác tuyến nói trên. Thời gian tham gia khai thác  ...........năm tính từ ngày ký văn bản này.


Danh sách xe tham gia khai thác tuyến:  

.........................................................


(Đối với các tuyến có cự ly từ 1.000 km trở xuống, doanh nghiệp, HTX làm thủ tục đăng ký xe với Sở Giao thông vận tải nơi đi).


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Bến xe nơi đi;


- Bến xe nơi đến;


- Lưu. 




		Cơ quan quản lý tuyến


(Ký tên, đóng dấu)






		

		





(1) Tên DN, HTX đề nghị khai thác thử


Đối với tuyến liên tỉnh: Gửi Sở GTVT hai đầu tuyến;


Đối với tuyến liền kề: Gửi Sở đối lưu và Tổng Cục ĐBVN (để báo cáo); 


Đối với tuyến nội tỉnh: Gửi doanh nghiệp/HTX khai thác tuyến


12. Đăng ký tuyến vận tải khách cố định mới - T-HTI-049584-TT 



1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.



Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định trình Giám đốc sở quyết định. 


Bước 3: Đến ngày hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Giấy đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 5;


- Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô - Phụ lục 6;


- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký xe ô tô của những xe tham gia khai thác tuyến (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép);


- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu của Hợp đồng và Bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép).


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 

a) Hồ sơ đăng ký mở tuyến mới gửi đến cơ quan quản lý tuyến theo phân cấp. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan quản lý tuyến thông báo bằng văn bản nội dung cần bổ sung, sửa đổi cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ;


b) Đối với các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh trên 1.000 (một nghìn) ki lô mét: 

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến để lấy ý kiến; 

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, Sở Giao thông vận tải phải có văn bản trả lời. Hết thời hạn trên coi như Sở Giao thông vận tải đã đồng ý;


- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các quy định về chấp thuận khai thác và công bố với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 9. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


c) Đối với các tuyến cố định nội tỉnh, tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ 1.000 (một nghìn) ki lô mét trở xuống: Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp Hồ sơ tới Sở Giao thông vận tải nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đặt trụ sở hoặc trụ sở chi nhánh; trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải xem xét có văn bản chấp thuận sau khi lấy ý kiến của Sở Giao thông vận tải đầu kia của tuyến. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

8. Lệ phí (nếu có): Không 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


 - Giấy đăng ký - Phụ lục 5;


 - Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô-Phụ lục 6; 


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


  - Tuyến mới là tuyến khi có ít nhất một trong ba tiêu chí bao gồm: bến đi, bến đến hoặc hành trình không trùng với các tuyến đã công bố.


  - Đối với tuyến mới có hành trình trùng dưới 70% so với tuyến đã công bố thì thực hiện thủ tục khai thác thử .


   - Đối với tuyến mới có hành trình trùng từ 70% trở lên so với tuyến đã công bố, doanh nghiệp, hợp tác xã có giấy đề nghị công bố tuyến tại Phụ lục 8  và lập hồ sơ đăng ký khai thác theo quy định gửi cơ quan quản lý tuyến công bố.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.



- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô 

 - Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 5

		Tên doanh nghiệp, HTX ...................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: .............. /.............. 

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








GIẤY ĐĂNG KÝ ......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH


Kính gửi:: ..........(cơ quan quản lý tuyến) ...............


1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:.............................................................................


2. Địa chỉ: ...............................................................................................................


3. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ...........ngày  ........./...../......... cơ quan cấp  .......................................................................................................


5. Đăng ký .........(Mở tuyến/khai thác thử/khai thác/bổ sung xe/ngừng hoạt động của xe).......tuyến:  (1)



Tỉnh đi: .................................. Tỉnh đến: ................................



Bến đi: .................................. Bến đến: ..................................


Cự ly vận chuyển: .................km


Hành trình chạy xe: ...............................................................


6. Danh sách xe:

		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Tuyến được chấp thuận khai thác (2)



		1

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……



		2

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……



		...

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……





7. Công văn chấp thuận của cơ quan quản lý tuyến số: .........../..... 


     ngày ....../......../.....
(3)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)






		

		





Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: Mở tuyến/ khai thác thử/ khai thác/hoặc bổ sung xe, thay thế xe/ ngừng hoạt động của xe.


(2) Ghi tuyến khác mà phương tiện đang tham gia khai thác, gồm các nội dung: Bến đi, bến đến


(3) Đối với hồ sơ bổ sung xe, thay thế xe, ngừng hoạt động của xe ghi số công văn chấp thuận.


Phụ lục 6

		Tên doanh nghiệp, HTX ...................


Số: .............. /..............

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








PHƯƠNG ÁN


HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE Ô TÔ


1. Đặc điểm tuyến:


Tên tuyến: ...................................đi.................................và ngược lại


Bến đi:..................................................................


Bến đến:..............................................................


Cự ly vận chuyển:........................................km


Lộ trình: ..............................................................................................


2. Biểu đồ chạy xe:


Số chuyến tài (nốt) trong . . . . ngày, (hoặc tuần, tháng)


a) Tại bến lượt đi: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


b) Tại bến lượt về: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe . . .  giờ.


3. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe


		TT

		Nốt (tài)

		Số lái xe, nhân viên phục vụ

		Thời gian làm việc trên hành trình (Diễn tả thời gian làm việc trong ngày của từng lái xe)

		Đồng phục (màu sắc)

		Ghi chú



		1

		......giờ.....

		Lái xe 1


Lái xe 2


Lái xe ....

		

		

		



		

		

		Nhân viên phục vụ 1


Nhân viên phục vụ ...

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





4. Các dịch vụ khác


		TT

		Nốt (tài)

		Số lượng bữa ăn chính

		Số lượng bữa ăn phụ

		Dịch vụ khác



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





5. Giá vé


a) Giá vé:


- Giá vé suốt tuyến:................... đồng/HK


- Giá vé chặng (nếu có):......................... đồng/HK

		Giá vé

		đồng/HK



		Trong đó:

		



		- Giá vé (*)

		đồng/HK



		- Chi phí các bữa ăn chính

		đồng/HK



		- Chi phí các bữa ăn phụ

		đồng/HK



		- Phục vụ khác: khăn, nước  . . .

		đồng/HK





(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm HK, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.

b) Hình thức bán vé


- Bán vé tại quầy ở bến xe:...................


- Bán vé tại đại lý: ......................... (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại)


- Bán vé qua mạng:.............. (địa chỉ trang web)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)



		

		





		Tên doanh nghiệp, HTX ...................


Số: .............. /.............. 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








LỊCH TRÌNH CHẠY XE


(Kèm theo phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô)


1. Chiều đi: xuất bến tại:………


a) Tài (nốt) 1: Giờ xuất bến:……… 


		TT 

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





b) Tài (nốt) 2: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





c) Tài (nốt) ……: Giờ xuất bến:……… 


2. Chiều về: xuất bến tại:……….


a) Tài (nốt) 1: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





b) Tài (nốt) 2: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





c) Tài (nốt) ……: Giờ xuất bến:……… 


Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)

13.  Đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định - T-HTI-049597-TT


1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.



Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định trình Giám đốc sở quyết định. 


Bước 3: Đến ngày hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Giấy đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 5;


- Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô - Phụ lục 6;


- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký xe ô tô của những xe tham gia khai thác tuyến (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép);


- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu của Hợp đồng và Bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 

a) Hồ sơ đăng ký mở tuyến mới gửi đến cơ quan quản lý tuyến theo phân cấp. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan quản lý tuyến thông báo bằng văn bản nội dung cần bổ sung, sửa đổi cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ;


b) Đối với các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh trên 1.000 (một nghìn) ki lô mét: 

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến để lấy ý kiến; 

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, Sở Giao thông vận tải phải có văn bản trả lời. Hết thời hạn trên coi như Sở Giao thông vận tải đã đồng ý;


- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các quy định về chấp thuận khai thác và công bố với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 9. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


c) - Đối với tuyến vận tải hành khách nội tỉnh, trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ sở Giao thông vận tài nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký trụ sở chính hoặc chi nhánh đăng ký khai thác tuyến có văn bản chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách bằng xe ô tô.


- Đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ 1.000 (một nghìn) ki lô mét trở xuống: Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp Hồ sơ tới Sở Giao thông vận tải nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đặt trụ sở hoặc trụ sở chi nhánh; trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải xem xét có văn bản chấp thuận sau khi lấy ý kiến của Sở Giao thông vận tải đầu kia của tuyến. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

8. Lệ phí (nếu có): Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


 - Giấy đăng ký - Phụ lục 5;


- Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô - Phụ lục 6; 


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên tuyến được quyền bổ sung xe. Trường hợp bổ sung xe làm tăng số chuyến xe trên tuyến mà doanh nghiệp, hợp tác xã đang khai thác chỉ được thực hiện khi hệ số có khách bình quân trên tuyến của doanh nghiệp, hợp tác xã đạt trên 50%.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Giao thông đường bộ 2008.



- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô 

 - Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 5

		Tên doanh nghiệp, HTX ...................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: .............. /.............. 

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








GIẤY ĐĂNG KÝ ......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH


Kính gửi:: ..........(cơ quan quản lý tuyến) ...............


1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:.............................................................................


2. Địa chỉ: ...............................................................................................................


3. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ...........ngày  ........./...../......... cơ quan cấp  .......................................................................................................


5. Đăng ký .........(Mở tuyến/khai thác thử/khai thác/bổ sung xe/ngừng hoạt động của xe).......tuyến:  (1)



Tỉnh đi: .................................. Tỉnh đến: ................................



Bến đi: .................................. Bến đến: ..................................


Cự ly vận chuyển: .................km


Hành trình chạy xe: ...............................................................


 6. Danh sách xe:

		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Tuyến được chấp thuận khai thác (2)



		1

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……



		2

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……



		...

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……





 7. Công văn chấp thuận của cơ quan quản lý tuyến số: .........../..... 


     ngày ....../......../.....
(3)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)






		

		





Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: Mở tuyến/ khai thác thử/ khai thác/hoặc bổ sung xe, thay thế xe/ ngừng hoạt động của xe.


(2) Ghi tuyến khác mà phương tiện đang tham gia khai thác, gồm các nội dung: Bến đi, bến đến


(3) Đối với hồ sơ bổ sung xe, thay thế xe, ngừng hoạt động của xe ghi số công văn chấp thuận.


Phụ lục 6


		Tên doanh nghiệp, HTX ...................


Số: .............. /.............. 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








PHƯƠNG ÁN


HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE Ô TÔ


1. Đặc điểm tuyến:


Tên tuyến: ...................................đi.................................và ngược lại


Bến đi:..................................................................


Bến đến:..............................................................


Cự ly vận chuyển:........................................km


Lộ trình: ..............................................................................................


2. Biểu đồ chạy xe:


Số chuyến tài (nốt) trong . . . . ngày, (hoặc tuần, tháng)


a) Tại bến lượt đi: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


b) Tại bến lượt về: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe . . .  giờ.


3. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe


		TT

		Nốt (tài)

		Số lái xe, nhân viên phục vụ

		Thời gian làm việc trên hành trình (Diễn tả thời gian làm việc trong ngày của từng lái xe)

		Đồng phục (màu sắc)

		Ghi chú



		1

		......giờ.....

		Lái xe 1


Lái xe 2


Lái xe ....

		

		

		



		

		

		Nhân viên phục vụ 


Nhân viên phục vụ ...

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





4. Các dịch vụ khác


		TT

		Nốt (tài)

		Số lượng bữa ăn chính

		Số lượng bữa ăn phụ

		Dịch vụ khác



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





5. Giá vé


a) Giá vé:


- Giá vé suốt tuyến:................... đồng/HK


- Giá vé chặng (nếu có):......................... đồng/HK

		Giá vé

		đồng/HK



		Trong đó:

		



		- Giá vé (*)

		đồng/HK



		- Chi phí các bữa ăn chính

		đồng/HK



		- Chi phí các bữa ăn phụ

		đồng/HK



		- Phục vụ khác: khăn, nước  . . .

		đồng/HK





(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm HK, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.

b) Hình thức bán vé


- Bán vé tại quầy ở bến xe:...................


- Bán vé tại đại lý: ......................... (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại)


- Bán vé qua mạng:.............. (địa chỉ trang web)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)



		

		





		Tên doanh nghiệp, HTX ...................


Số: .............. /.............. 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		       ...................., ngày...... tháng...... năm......








LỊCH TRÌNH CHẠY XE


(Kèm theo phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô)


1. Chiều đi: xuất bến tại:………


a) Tài (nốt) 1: Giờ xuất bến:……… 


		TT 

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





b) Tài (nốt) 2: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





c) Tài (nốt) ……: Giờ xuất bến:……… 


2. Chiều về: xuất bến tại:……….


a) Tài (nốt) 1: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





b) Tài (nốt) 2: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





c) Tài (nốt) ……: Giờ xuất bến:……… 


Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)

14. Đề nghị ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định - T-HTI-049616-TT


1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.



Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định trình Giám đốc sở quyết định. 


Bước 3: Đến ngày hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Giấy đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 5;


Đối với xe ngừng khai thác trên tuyến để đưa xe khác vào thay thế thì doanh nghiệp nộp lại nhật trình cũ 


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân  

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

8. Lệ phí (nếu có): Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


 - Giấy đăng ký - Phụ lục 5;



10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.



- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô 

 - Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 5

		Tên doanh nghiệp, HTX ...................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: .............. /.............. 

		...................., ngày...... tháng...... năm........ 








GIẤY ĐĂNG KÝ ......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH


Kính gửi:: ..........(cơ quan quản lý tuyến) ...............


1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:.............................................................................


2. Địa chỉ: ...............................................................................................................


3. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ...........ngày  ........./...../......... cơ quan cấp  .......................................................................................................


5. Đăng ký .........(Mở tuyến/khai thác thử/khai thác/bổ sung xe/ngừng hoạt động của xe).......tuyến:  (1)



Tỉnh đi: .................................. Tỉnh đến: ................................



Bến đi: ..................................  Bến đến: ..................................


Cự ly vận chuyển: .................km


Hành trình chạy xe: ...............................................................


6. Danh sách xe:

		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Tuyến được chấp thuận khai thác (2)



		1

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……



		2

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……



		...

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……





7. Công văn chấp thuận của cơ quan quản lý tuyến số: .........../..... 


     ngày ....../......../.....
(3)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)






		

		





Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: Mở tuyến/ khai thác thử/ khai thác/hoặc bổ sung xe, thay thế xe/ ngừng hoạt động của xe.


(2) Ghi tuyến khác mà phương tiện đang tham gia khai thác, gồm các nội dung: Bến đi, bến đến


(3) Đối với hồ sơ bổ sung xe, thay thế xe, ngừng hoạt động của xe ghi số công văn chấp thuận.
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